
v 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH 

1 TMCP Thương mại cổ phần 

2 PGD Phòng giao dịch 

3 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 

4 NHNN Ngân hàng nhà nước 

5 NHQĐ Ngân hàng Quân đội 

6 SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

7 CIB Doanh nghiệp lớn và rất lớn 

8 HUB tài sản Phòng lưu trữ hồ sơ tài sản 

9 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

10 DN Doanh nghiệp 

11 QLKD Quản lý kinh doanh 

12 LNST Lợi nhuận sau thuế 

13 VCSH Vốn chủ sỡ hữu 

14 NHTM Ngân hàng thương mại 
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